
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số HA02- 147, Vinhomes Ocean Park , Đường Hải Âu 2, Xã Dương Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC 
TÍN

0110405986

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC TÍN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC TIN INTERNATIONAL COMMERCE 
AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC TIN ICAIE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942 336 383 
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
 Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Khai thác thuỷ sản biển 0311

11. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

12. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

13. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê ôtô
+ Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm);
+ Cho thuê xe tải, bán rơmooc.

7710

16. Bán buôn tổng hợp
Nhóm này gồm: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, 
không chuyên doanh loại hàng nào.

4690(Chính)

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
+ Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh; 
+ Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, tươi, 
ướp lạnh hoặc ướp đông;
+ Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, 
đã sơ chế hoặc bảo quản (ngâm muối, sấy khô, hun khói...);
+ Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết 
mổ.
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Cá, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, 
chế biến khác;
+ Tôm, cua và động vật giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, 
ướp đông, khô hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến 
khác;
+ Mực, bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không 
xương sống khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô 
hoặc đã được sơ chế, bảo quản, chế biến khác;
+ Hàng thủy sản khác.

4722

19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: 
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường sắt 4211

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

30. Phá dỡ 4311

31. Chuẩn bị mặt bằng 4312

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ MINH 
VINH

Tổ 1, Khu Trới 2, 
Phường Hoành 
Bồ, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 450.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.500 450.000.000 25,000

0220960051
02

2 NGUYỄN 
VĂN BỐN

Thôn 1, Xã Nhật 
Tân, Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.300 630.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.300 630.000.000 35,000

0350830020
05
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3 LÊ VĂN 
THOÀN

Thôn Cẩm Luỹ, 
Xã Cẩm La, Thị 
xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.200 720.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.200 720.000.000 40,000

0220860134
56

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022086013456
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cẩm Luỹ, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cẩm Luỹ, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THOÀN Nam

03/03/1986 Kinh Việt Nam

25/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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